
Chuyên đề 13. CHỨNG MINH

BA ĐIỂM THẲNG HÀNG

A. Kiến thức cần nhớ

Ba điểm cùng thuộc một đường thẳng gọi là ba điểm thẳng hàng. Để chứng minh ba điểm thẳng hàng, chúng ta có thể sử dụng một số phương pháp sau đây:
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1. Phương pháp 1.

Nếu 
[image: image274.png]B
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 thì ba

Điểm A; B; C thẳng hàng. 

2. Phương pháp 2.

Nếu AB // a và AC // a thì ba 

điểm A; B; C thẳng hàng.

(Cơ sở của phương pháp này 

là: tiên đề Ơ-Clit)

3. Phương pháp 3. 

Nếu 
[image: image2.wmf]; 

ABaACa

^^

 thì ba 

điểm A; B; C thẳng hàng. 

(Cơ sở của phương pháp này

là: Có một và chỉ một đường

thẳng a’ đi qua điểm O và vuông góc với đường thẳng a cho trước)

Hoặc A; B; C cùng thuộc một đường trung trực của một đoạn thẳng.

4. Phương pháp 4. 

[image: image257.png]>0
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Nếu tia OA và tia OB là hai tia phân giác của góc xOy thì ba điếm O; A; B thẳng hàng.

(Cơ sở của phương pháp này là:

Mỗi góc khác góc bẹt có một và chỉ một tia phân giác). 

* Hoặc: Hai tia OA và OB cùng nằm trên nửa mặt phẳng bờ chứa 
tia Ox, 
[image: image3.wmf]·

·

xOAxOB

=

 thì ba điểm O, A, B thẳng hàng.

5. Nếu K là trung điểm BD, K’ là giao điểm của BD và AC. Nếu K’ là trung điểm BD thì 
[image: image4.wmf]KK
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 và A, K, C thẳng hàng.

(Cơ sở của phương pháp này là: Mỗi đoạn thẳng chỉ có một trung điểm).

B. Một số ví dụ

Ví dụ 1. Cho tam giác ABC vuông ở A, M là trung điểm AC. Kẻ tia Cx vuông góc CA (tia Cx và điểm B ở hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ AC).Trên tia Cx lấy điểm D sao cho CD = AB. Chứng minh ba điểm B, M, D thẳng hàng. 
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Giải

* Tìm cách giải. Muốn B, M, D thẳng hàng 

cần chứng minh 
[image: image5.wmf]·
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Do
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 nên cần chứng minh


[image: image7.wmf]·
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* Trình bày lời giải

[image: image8.wmf]AMB
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và 
[image: image9.wmf]CMD

D

có:

AB = DC (gt), 
[image: image10.wmf]·
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MA = MC (M là trung điểm AC)

Do đó: 
[image: image11.wmf]AMBCMD

D=D

 (c.g.c), suy ra: 
[image: image12.wmf]·
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Mà 
[image: image13.wmf]·

·

180

AMBBMC

+=°

 (kề bù) nên 
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Vậy ba điểm B; M; D thẳng hàng.

Ví dụ 2. Cho hai đoạn thẳng AC và BD cắt nhau tại trung điểm O của mỗi đoạn. Trên tia AB lấy điểm M sao cho B là trung điểm AM, trên tia AD lấy điểm N sao cho D là trung điểm AN. Chứng minh ba điểm M, C, N thẳng hàng. 

Giải

* Tìm cách giải. Chứng minh: CM // BD và CN // BD từ đó suy ra M, C, N thẳng hàng.

* Trình bày lời giải 
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[image: image15.wmf]AOD
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 và
[image: image16.wmf] 

COB

D

 có OA = OC

(vì O là trung điểm AC)


[image: image17.wmf]·
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AODCOB

=

 (hai góc đối đỉnh)

OD = OB 

(vì O là trung điểm BD)

Do đó 
[image: image18.wmf] 

AODCOB

D=D

(c.g.c)

Suy ra: 
[image: image19.wmf]·

·

DAOOCB

=

. Mà hai góc ở vị tri so le trong,

do do: AD // BC, nên 
[image: image20.wmf]·
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DABCBM
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 (ở vị trí đồng vị)


[image: image21.wmf]DAB
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 và 
[image: image22.wmf]CBM

D

 có: AD = BC (do
[image: image23.wmf]AODCOB

D=D

), 
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=

, AB = BM (B là trung điểm AM). Vậy 
[image: image25.wmf]DABCBM

D=D

(c.g.c). Suy ra 
[image: image26.wmf]·

·

ABDBMC

=

.Do đó BD // CM. (1)

Lập luận tương tự ta được BD // CN. (2)

Từ (1) và (2), theo tiên đề Ơ-Clit suy ra ba điểm M, C, N thẳng hàng.
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Ví dụ 3: Cho tam giác ABC có AB = AC. Gọi M là trung điểm BC.

a) Chứng minh
[image: image27.wmf]AMBC

^

. 

b) Vẽ hai đường tròn tâm B và tâm C có cùng bán kính sao cho chúng cắt nhau tại hai điểm P và Q. Chứng minh ba điểm A, P, Q thẳng hàng.

Giải

* Tìm cách giải. Chứng minh ba điểm A, P, Q thẳng hàng, chúng ta có thể:

- Chứng minh AM, PM, QM cùng vuông góc BC

- Hoặc AP, AQ là tia phân giác của góc BAC.

* Trình bày lời giải
a) 
[image: image28.wmf]ABM

D

 và 
[image: image29.wmf]ACM

D

có: AB =AC (giả thiết), AM chung, MB = MC (M là trung điểm BC)

Vậy 
[image: image30.wmf]ABMACM

D=D

(c.c.c), do đó 
[image: image31.wmf]·

·

AMBAMC

=

(hai góc tương ứng).

Mà 
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 (hai góc kề bù) nên 
[image: image33.wmf]·
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Do đó: 
[image: image34.wmf]AMBC

^

(điều phải chứng minh).

b) Cách 1. Chứng minh tương tự ta được: 
[image: image35.wmf]BPMCPM

D=D

 (c.c.c).

Suy ra: 
[image: image36.wmf]·

·

PMBPMC
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 (hai góc tương ứng), mà 
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 nên 
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Do đó: 
[image: image39.wmf].

PMBC

^


Lập luận tương tự 
[image: image40.wmf].
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Từ điểm M trên BC có 
[image: image41.wmf], , 
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nên ba điểm A, P, Q thẳng hàng (điều phải chứng minh).

- Cách 2. 
[image: image42.wmf]BPA

D

 và 
[image: image43.wmf]CPA

D

có AB = AC, AP là cạnh chung, BP = CP (cùng bán kính) 
[image: image44.wmf]BPACPA

ÞD=D

 (c.c.c) 
[image: image45.wmf]·

·

BAPCAP
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. Vậy AP là tia phân giác của 
[image: image46.wmf]·
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. (1)


[image: image47.wmf]ABQ
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 và 
[image: image48.wmf]ACQ

D

 có AB = AC, AQ là cạnh chung, BQ = CQ (cùng bán kính) 
[image: image49.wmf]ABQACQ

ÞD=D

 (c.c.c) 
[image: image50.wmf]·

·
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.

Vậy AQ là tia phân giác của 
[image: image51.wmf]·

BAC

. (2)

Từ (1) và (2) suy ra ba điểm A; P; Q thẳng hàng.

Ví dụ 4. Cho tam giác ABC cân ở A. Trên cạnh AB lấy điểm M, trên tia đối tia CA lấy điểm N sao cho BM = CN. Gọi K là trung điểm MN. Chứng minh ba điểm B, K, C thẳng hàng.

Giải

- Cách 1. Kẻ 
[image: image52.wmf](
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[image: image53.wmf]BME
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 và 
[image: image54.wmf]CNF

D

 vuông tại E và F có:

BM = CN (gt), 
[image: image55.wmf]·

·

MBENCF

=

 (cùng bằng 
[image: image56.wmf]·
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)

Do đó: 
[image: image57.wmf]BMECNF

D=D

(cạnh huyền-góc nhọn)

Suy ra: ME = NF.

Gọi 
[image: image58.wmf]K

¢

 là giao điểm của BC và MN.
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 và 
[image: image60.wmf]NFK

¢

D

vuông ở E và F có: ME = NF (cmt), 
[image: image61.wmf]·

·
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=


(so le trong của ME // FN). Vậy 
[image: image62.wmf]MEKNFK

¢¢

D=D

(g-c-g).

Do đó: 
[image: image63.wmf].

MKNK
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Vậy 
[image: image64.wmf]K

¢

 là trung điểm MN, mà K là trung điểm MN nên 
[image: image65.wmf]KK
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Do đó ba điểm B, K, C thẳng hàng.

- Cách 2. Kẻ ME // AC (
[image: image66.wmf]EBC
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 (hai góc đồng vị)

Mà 
[image: image68.wmf]·

·

ACBABC

=

 nên 
[image: image69.wmf]·
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MBEMEB

=


Vậy 
[image: image70.wmf]MBE

D

 cân ở M.

Do đó: MB = ME, kết hợp với giả

thiết MB = NC ta được ME = CN.

Gọi 
[image: image71.wmf]K
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 là giao điểm của BC và MN.
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và 
[image: image73.wmf]NCK
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 có: 
[image: image74.wmf]·
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(so le trong của ME //AC)

ME = CN (chứng minh trên), 
[image: image75.wmf]·
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  (so le trong của ME //AC).

Do đó: 
[image: image76.wmf]MEKNCK
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 (g.c.g) 
[image: image77.wmf]MKNK
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Vậy 
[image: image78.wmf]K
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 là trung điểm MN, mà K là trung điểm MN nên 
[image: image79.wmf]KK
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.

Do đó ba điểm B, K, C thẳng hàng.

- Lưu ý. Cả hai cách giải trên, có nhiều bạn chứng minh 
[image: image80.wmf]MEKNCK

D=D

 vô tình thừa nhận B, K, C thẳng hàng, việc chứng minh nghe có lý lắm nhưng không biết là chưa chính xác.

Ví dụ 5. Cho tam giác ABC cân ở A, 
[image: image81.wmf]·
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 Gọi O là một điểm nằm trên tia phân giác của góc C sao cho 
[image: image82.wmf]·
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CBO
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Vẽ tam giác đều BOM (M và A cùng thuộc một nửa mặt phẳng bờ BO). Chứng minh ba điểm C, A, M thẳng hàng.

Giải

* Tìm cách giải. Chứng minh 
[image: image83.wmf]·

·

OCAOCM
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 từ đó suy ra tia CA và tia CM trùng nhau. 

* Trình bày lời giải
Tam giác ABC cân ở A nên 


[image: image84.wmf]·
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(tính chất của tam giác cân).

Mà CO là tia phân giác của 
[image: image85.wmf]·
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nên 
[image: image86.wmf]·
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ACOBCO
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 Do đó 
[image: image87.wmf]·
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[image: image88.wmf]BOM
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 đều nên 
[image: image89.wmf]·
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Vậy: 
[image: image90.wmf]·
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[image: image91.wmf]BOC
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 và 
[image: image92.wmf]MOC
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 có: OB = OM (vì 
[image: image93.wmf]BOM

D

đều); 

[image: image94.wmf]·

·

150;

BOCMOC
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OC chung, do đó: 
[image: image95.wmf]BOCMOC
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(c.g.c)

Suy ra: 
[image: image96.wmf]·

·
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 mà  
[image: image97.wmf]·

·

OCBOCA

=

 (gt) nên 
[image: image98.wmf]·

·
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Hai tia CA và CM cùng nằm trên nửa mặt phẳng bờ CO và 
[image: image99.wmf]·

·
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nên tia CA và tia CM trùng nhau. Vậy ba điểm C, A, M thẳng hàng. (đpcm).

Ví dụ 6. Cho tam giác ABC vuông tại A và 
[image: image100.wmf]µ
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Vẽ tia 
[image: image101.wmf]CxBC
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và lấy CE = CA (CE và CA cùng phía với BC). Trên tia đối tia BC và lấy F sao cho BF = BA. Chứng minh rằng:

a) 
[image: image102.wmf]ACE

D

 đều;

b) E, A, F thẳng hàng.

Giải

* Tìm cách giải. Nhận thấy tam giác 

ABC vuông tại A và 
[image: image103.wmf]µ

60

B

=°

 nên


[image: image104.wmf]·

·
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[image: image105.wmf]CAE

D

 đều.

Do đó muốn chứng tỏ B, A, F

thẳng hàng thì chúng ta chỉ cần
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chứng tỏ 
[image: image106.wmf]·
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* Trình bày lời giải.
a) ABC vuông tại A và 
[image: image107.wmf]µ
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 nên 
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[image: image109.wmf]·
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mà CA = CB nên 
[image: image110.wmf]CAE

D

 đều.

b) Ta có: BA = BF (gt) 
[image: image111.wmf]BFA
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 cân 
[image: image112.wmf]·

·
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ABCBAF
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.

Suy ra: 
[image: image113.wmf]·
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Vậy: 
[image: image114.wmf]·

·
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Ta suy ra ba điểm F; A; E thẳng hàng.

C. Bài Tập vận dụng

13.1. Cho tam giác ABC, M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm E sao cho 
[image: image115.wmf]MEMA

=

.

a) Chứng minh rằng AC = EB và AC // BE.

b) Gọi I là một điểm trên AC; K là một điểm trên EB sao cho AI = EK.

Chứng minh ba điểm I, M, K thẳng hàng.

13.2. Cho 
[image: image116.wmf]ABC

D

cân tại A, có góc 
[image: image117.wmf]µ
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. Kẻ BD vuông góc với AC, kẻ CE vuông góc với AB. Gọi K là giao điểm của BD và CE. Chứng minh rằng:

a) 
[image: image118.wmf];

BCECBD

D=D


b) 
[image: image119.wmf];

BEKCDK

D=D


c) AK là phân giác góc BAC.

d) Ba điểm A, K, I thẳng hàng (với I là trung điểm BC).

13.3. Cho 
[image: image120.wmf]ABC

D

 có AB < AC. Kẻ tia phân giác AD của 
[image: image121.wmf]·

BAC

(D thuộc BC). Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho AE = AB, trên tia AB lấy điểm F sao cho AF = AC. Chứng minh rằng:

a) 
[image: image122.wmf];

BDFEDC

D=D


b) F, D E thẳng hàng;

c) 
[image: image123.wmf]ADFC

^


13. 4. Cho tam giác ABC vuông cân tại A. Vẽ ra phía ngoài tam giác ABC tam giác BCM cân tại M có góc ở đáy là 
[image: image124.wmf]15

°

. Trên nửa mặt phẳng bờ AB chứa điểm C, vẽ tam giác đều ABN. Chứng minh ba điểm B, M, N thẳng hàng.

13.5. Cho tam giác ABC. Vẽ về phía ngoài tam giác ABC các tam giác vuông tại A là 
[image: image125.wmf];

ADBACE

DD

có AB = AD, AC= AE. Kẻ AH vuông góc BC; DM vuông góc AH và EN vuông góc AH. Chứng minh rằng:

a) DM= AH.

b) Gọi I là trung điểm của MN. Chứng minh rằng D, I, E thẳng hàng.

13.6. Cho góc xOy. Trên hai cạnh Ox và Oy lấy lần lượt hai điểm B và C sao cho OB = OC. Vẽ đường tròn tâm B và tâm C có cùng bán kính sao cho chúng cắt nhau tại hai điểm A và D nằm trong góc xOy. Chứng minh ba điểm O, A, D thẳng hàng.

13.7. Cho tam giác ABC vuông tại A. Trên nửa mặt phẳng bờ BC không chứa điểm A, vẽ các điểm D, E sao cho BD vuông góc và bằng BA, BE vuông góc và bằng BC. Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng CE. Chứng minh A, D, M thẳng hàng. 

13.8. Cho 
[image: image126.wmf]ABC

D

vuông tại A, BC = 2AB. Gọi D là điểm trên cạnh AC sao cho 
[image: image127.wmf]·
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. Lấy E là một điểm trên cạnh AB sao cho 
[image: image128.wmf]·
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. BD và CE cắt nhau tại F; I và K theo thứ tự là chân các đường vuông góc kẻ từ F đến BC và AC. Vẽ các điểm G và H sao cho I là trung điểm của FG, K là trung điểm của FH. Chứng minh rằng ba điểm H, D, G thẳng hàng.

13.9. Cho tam giác ABC vuông tại A. Kẻ AH vuông góc với BC tại H; 
[image: image129.wmf]·

30.

ACB
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 Dựng tam giác ACD đều (D và B nằm khác phía đối với AC). Kẻ HK vuông góc với AC tại K. Đường thẳng qua H và song song với AD cắt AB kéo dài tại M. Chứng minh rằng ba điểm M, K, D thẳng hàng.

HƯỚNG DẪN GIẢI
13.1.
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a) 
[image: image130.wmf]AMC

D

 và 
[image: image131.wmf]EMB

D

 có MA = ME,



[image: image132.wmf]·

·

;

AMCEMBMBMC

==



[image: image133.wmf]AMCEMB

ÞD=D

 (c.g.c)


[image: image134.wmf]·

·

;

ACEBCAMMEB
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[image: image135.wmf]//

ACBD

Þ

.

b) 
[image: image136.wmf]AIM

D

 và 
[image: image137.wmf]EKM

D

 có AM = EM;


[image: image138.wmf]·

·

;

CAMMEBAIEKAIMEKM

==ÞD=D

 (c.g.c)


[image: image139.wmf]·

·

AMIEMK
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 mà 
[image: image140.wmf]·
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·

·

180180

AMIIMEEMKIME

+=°Þ+=°



[image: image141.wmf]Þ

 I, M, K thẳng hàng.

13.2.

[image: image266.png]


a) 
[image: image142.wmf]BCE

D

 và 
[image: image143.wmf]CBD

D

 có 
[image: image144.wmf]·

·

·

·

90;

BECCDBEBCDCB

==°=

; BC là cạnh chung


[image: image145.wmf]BCECBD

ÞD=D

 (cạnh huyền, góc nhọn)

b) 
[image: image146.wmf].

BCECBDBECD

D=DÞ=



[image: image147.wmf]BKE

D

 và 
[image: image148.wmf]CDK

D

 có


[image: image149.wmf]·

·

·

·

90;;

BEKCDKBECDBKECKD

==°==



[image: image150.wmf]BKECKD

ÞD=D

 (góc nhọn, cạnh góc vuông) 

c) 
[image: image151.wmf].

BKECKDKEKD

D=DÞ=



[image: image152.wmf]AEK

D

 và 
[image: image153.wmf]ADK

D

 có 
[image: image154.wmf]·

·

90

AEKADK

==°

;

AI chung; KE = KD 
[image: image155.wmf]·

·

AEKADKEAKDAK

ÞD=DÞ=


Hay AK là tia phân giác 
[image: image156.wmf]·

BAC

   (1).

d) 
[image: image157.wmf]ABI

D

 và 
[image: image158.wmf]ACI

D

có AB = AC; AI là cạnh chung; BI = CI


[image: image159.wmf]ABIACI

ÞD=D

 (c.c.c)


[image: image160.wmf]·

·

BAICAI

Þ=

 hay AI là tia phân giác của 
[image: image161.wmf]·

BAC

 (2)

Từ (1) và (2) suy ra A; K; I thẳng hàng.

13.3.

a)
[image: image162.wmf] 

ABD

D

 và 
[image: image163.wmf]AED

D

có AB = AE; 
[image: image164.wmf]·

·

BADEAD

=

; AD là cạnh chung


[image: image165.wmf]ABDAED

ÞD=D

 (c.g.c) 
[image: image166.wmf]·

·

;

BDEDABDAED

Þ==

.

Mặt khác 
[image: image167.wmf]·

·

·

·

180;180

ABDDBFAEDDEC

+=°+=°

 nên 
[image: image168.wmf]·

·

DBFDEC

=

.

Ta có 
[image: image169.wmf];

AFACABAEBFEC

==Þ=

.


[image: image170.wmf]BDF

D

 và 
[image: image171.wmf]EDC

D

có BF = CF;


[image: image172.wmf]·

·

;

DBFDECDBDE

==


[image: image267.png]



[image: image173.wmf]BDFEDC

ÞD=D

 (c.g.c)

b) 
[image: image174.wmf]BDFEDC

D=D



[image: image175.wmf]·

·

BDFEDC

Þ=

 mà 


[image: image176.wmf]·

·

180

BDFFDC

+=°



[image: image177.wmf]·

·

180

EDCFDC

Þ+=°



[image: image178.wmf],,

FDE

Þ

 thẳng hàng.

c) Gọi H là giao điểm của AD và CF


[image: image179.wmf]AHF

D

 và 
[image: image180.wmf]AHC

D

 có AF = AC; 
[image: image181.wmf]·

·

FAHCAH

=

; AH chung


[image: image182.wmf]AHFAHC

D=D

 (c.g.c) 
[image: image183.wmf]·

·

AHFAHC

Þ=

  mà 
[image: image184.wmf]·

·

180

AHFAHC

+=°



[image: image185.wmf]·

·

90

AHFAHC

Þ==°


[image: image268.png]-




Vậy 
[image: image186.wmf]AHFC

^

hay 
[image: image187.wmf].

ADFC

^


13.4.

Gợi ý: Tính góc 
[image: image188.wmf]·

60

ABN

=°



[image: image189.wmf]·

·

·

60

ABMABCCBM

Þ=+=°

 mà BN;

BM thuộc cùng một nửa mặt phẳng

bờ AB nên tia BM trùng với tia BN.

Vậy B, M, N thẳng hàng.

13.5.

a) Ta có 
[image: image190.wmf]DMA

D

vuông tại M nên 
[image: image191.wmf]·

·

90

MDAMAD

+=°

  mà 
[image: image192.wmf]·

·

90

BAHMAD

+=°

 (vì 
[image: image193.wmf]·

90

BAD

=°

)


[image: image194.wmf]·

·

MDABAH

Þ=


Xét 
[image: image195.wmf]DMA

D

 và 
[image: image196.wmf]AHB

D

có 
[image: image197.wmf]·

·

90

DMAAHB

==°

;

[image: image269.png]



[image: image198.wmf]·

·

;

MDABAHADAB

==

 nên 
[image: image199.wmf]DMAAHB

D=D


(cạnh huyền, góc nhọn) 
[image: image200.wmf]DMAH

Þ=

.

b) Chứng minh tương tự câu a, ta có:


[image: image201.wmf],

ANECHA

D=D

 suy ra AH = EN. 

Xét  
[image: image202.wmf]MID

D

 và 
[image: image203.wmf]NIE

D

 có 
[image: image204.wmf]·

·

(

)

90

IMDINE

==°

,

IM = IN, DM = DN (= AH), suy ra


[image: image205.wmf]MIDNIE

D=D

 (c.g.c) 
[image: image206.wmf]·

·

MIDNIE

Þ=

.

Mặt khác 
[image: image207.wmf]·

·

·

·

180180

MIDNIDNIENID

+=°Þ+=°


Vậy D, I, E thẳng hàng.

13.6. 
[image: image208.wmf]BOD

D

 và
[image: image209.wmf] 

COD

D

 có: OB = OC (gt); OD cạnh chung;

[image: image270.png]B

H



BD = CD (D là giao điểm của hai đường tròn tâm B và tâm C cùng bán kính). Vậy 
[image: image210.wmf]BODCOD

D=D

 (c.c.c), suy ra: 
[image: image211.wmf]·

·

BODCOD

=

.

Điểm D nằm trong góc xOy nên tia

OD nằm giữa hai tia Ox và Oy.

Do đó OD là tia phân giác của 
[image: image212.wmf]·

xOy

.

Chứng minh tương tự ta được OA là

tia phân giác của 
[image: image213.wmf]·

xOy

.

Góc xOy chỉ có một tia phân giác nên

hai tia OD và OA trùng nhau. 

Vậy ba điểm O, D, A thẳng hàng.

13.7. Kẻ 
[image: image214.wmf]; ,

MKABMHAC

^^


Ta có M là trung điểm của CE nên 
[image: image215.wmf]BMEBMC

D=D

(c.c.c)


[image: image216.wmf]·

·

45

EBMCBM

Þ==°


Mặt khác 
[image: image217.wmf]·

·

·

9090

EBCKBEABC

=°Þ+=°


[image: image271.png]B




Mà 
[image: image218.wmf]·

·

90

ACBABC

+=°

,suy ra: 
[image: image219.wmf]·

·

·

·

KBEACBKBMHCM

=Þ=

.

Lại có BM = MC 
[image: image220.wmf]KBMHCM

ÞD=D


(cạnh huyền, góc nhọn) 
[image: image221.wmf]Þ

MK = MH


[image: image222.wmf]AKMAHM

ÞD=D

 (cạnh huyền, cạnh

góc vuông) 
[image: image223.wmf]·

·

KAMHAMAM

Þ=Þ

 

là tia phân giác của góc A.

Mặt khác, 
[image: image224.wmf]BAD

D

vuông cân tại A


[image: image225.wmf]·

45

BAD

Þ=°Þ

 AD là tia phân giác

của góc A


[image: image226.wmf]Þ

 A; D; M thẳng hàng (vì A; D; M

cùng thuộc tia phân giác của góc A).

13.8. Theo đề bài 
[image: image227.wmf]ABC

D

vuông tại A có BC = 2AB nên 
[image: image228.wmf]·

·

60;30

ABCACB

=°=°

.
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[image: image229.wmf]·

·

·

1

2040

3

ABDABCDBC

==°Þ=°



[image: image230.wmf]·

·

·

1

1020

3

ABDABCBCE

==°Þ=°



[image: image231.wmf]CIF

D

 và 
[image: image232.wmf]CIG

D

 có IF = IG (gt)


[image: image233.wmf]·

·

90

CIFCIG

==°

; IC: cạnh chung


[image: image234.wmf]CIFCIG

ÞD=D

 (c.g.c)


[image: image235.wmf]CGCF

Þ=

 và 
[image: image236.wmf]·

·

20

ICGICF

==°


Tương tự 
[image: image237.wmf]CKFCKH

D=D

 (c.g.c)


[image: image238.wmf]CFCH

Þ=

 và 
[image: image239.wmf]·

·

10

KCHKCF

==°


Từ đó suy ra CG = CH và 
[image: image240.wmf]·

·

·

260

GCFFCHACB

+==°

, do đó 
[image: image241.wmf]·

60

CHG

=°

  (1)


[image: image242.wmf]DKFDKH

D=D

 vì có KF = KH (giả thiết), 
[image: image243.wmf]·

·

90

DKFDKH

==°

, KD: cạnh chung, do đó DF = DH, vì thế 
[image: image244.wmf]CDFCDH

D=D

 (c.c.c) suy ra 
[image: image245.wmf]·

·

CHDCFD

=

.


[image: image246.wmf]ABD

D

 vuông tại A có 
[image: image247.wmf]·

·

·

2070110

ABDADBCDF

=°Þ=°Þ=°



[image: image248.wmf]·

·

·

1801801101060

CFDCDFFCD

Þ=°--=°-°-°=°

 vì thế 
[image: image249.wmf]·

60

CHD

=°

 (2).

Từ (1) và (2) suy ra 
[image: image250.wmf]·

·

60

CHDCHG

=°=

. Mà hai tia HD, HG cùng nằm trên một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng HC nên HD trùng với HG, nghĩa là ba điểm H, D, G thẳng hàng.

[image: image273.png]


13.9. Gọi F là trung điểm của AC


[image: image251.wmf]2

AC

AHAHF

Þ=ÞD

 đều


[image: image252.wmf]//

HFAD

ÞÞ

 M, H, F thẳng hàng.

Mà AK = KF; 
[image: image253.wmf](

)

..

AMFFDAgcgAMDF

D=DÞ=



[image: image254.wmf](c.g.c)

AMKFDK

ÞD=D



[image: image255.wmf]·

·

AKMDKF
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[image: image256.wmf]Þ

 M, K, D thẳng hàng.
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